
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

Lớp: HS Nữ 02

GV phụ trách: Phan Thị Như Ngọc - Lê Thị Nga

Phòng bán trú: Phòng Nghe Nhìn 1

STT Lớp Ghi chú

1 10C02 Nguyễn Vân An

2 10C02 Võ Thị Thúy Anh

3 10C02 Phạm Thu Hà

4 10C02 Nguyễn Thị Ngọc Hân

5 10C02 Nguyễn Đồng Trang Nghi

6 10C02 Nguyễn Thị Tú Oanh

7 10C02 Nguyễn Ngọc Minh Thư

8 10C02 Nguyễn Thị Hoa Tranh

9 10C02 Hồ Phương Ngọc

10 10C02 Phan Thị Mỹ Linh

11 10C02 Hoàng Bùi Minh Tuệ

12 10C02 Hoàng Khánh Vy

13 10C03 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

14 10C03 Phạm Nguyễn Gia Hân

15 10C03 Trương Mỹ Hoa

16 10C03 Hoàng Thanh Trúc

17 10C03 Trịnh Kim Ngân

18 10C03 Phạm Trương Hoàng Trân

19 10C03 Trần Ngọc Bảo Vy

20 10C04 Hồ Thị Kim Ngân

21 10C04 Nguyễn Thị Thanh Nhã

22 10C04 Hồ Nguyễn Tường Vy

23 10C04 Phạm Quỳnh Minh Thư

24 10C04 Huỳnh Thảo Vy

25 10C05 Lâm Ngọc Anh

26 10C05 Nguyễn Thị Ngọc Loan

27 10C05 Nguyễn Phương Ngân

28 10C05 Phạm Ngọc Minh Phương

29 10C05 Phan Thị Ngọc Trâm

30 10C05 Nguyễn Khánh Vy

31 10C06 Nguyễn Thị Anh

32 10C06 Bùi Thị Diệu Linh

33 10C06 Huỳnh Nữ Tú Minh

34 10C06 Hồ Phạm Thiên Nghi

35 10C06 Trương Mỹ Ngọc

36 10C06 Trần Thu Phương

Họ và tên HS



TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

Lớp: HS Nữ 02

STT Lớp Ghi chúHọ và tên HS

37 10C06 Vũ Ngọc Anh Thư

38 10C07 Lê Ngọc Phương Anh

39 10C07 Nguyễn Thái Hồng Châu

40 10C07 Lê Mỹ Khanh

41 10C07 Nguyễn  Ngọc Thảo Ny

42 10C08 Lê Ngọc Phương Giang

43 10C08 Nguyễn Phương Linh

44 10C08 Trần Ánh Nga

45 10C08 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc

46 10C08 Nguyễn Thị Yến Nhi

47 10C08 Lý Tâm Như

48 10C08 Trần Ánh Nga

49 10C08 Dương Ngọc Phương Uyên

50 10C09 Phạm Tùng Hương

51 10C09 Trần Cẩm Tú

52 10C09 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm


